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Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:
Câu 1 (1 điểm). Nước có tính chất gì? 
A. Không màu, không mùi, không vị, chảy từ cao xuống thấp.
B. Không màu, không mùi, có vị, chảy từ cao xuống thấp chảy lan ra mọi phía.
C. Không màu, không mùi, không vị, thấm qua một số vật và hòa tan một số chất.
D. Không màu, không mùi, không vị, không có hình dạng nhất định, chảy từ cao xuống thấp chảy lan ra mọi phía, thấm qua một số vật và hòa tan một số chất.
Câu 2 (1 điểm). Không khí gồm những thành phần nào? 
A. Khí ô-xi và khí các-bô-níc.                      	
B. Khí ô-xi và khí ni-tơ, khí các-bô-níc và các chất khí khác.
C. Khí các-bô-níc, khí ni-tơ và các chất khí khác.                        	
D. Khí ô-xi và hơi nước.
Câu 3 (1 điểm).
a) Vật nào dưới đây là vật phát sáng? 
	A. Cây cối
	B. Mặt Trời.	
	C. Tấm kính.              
	D. Trái Đất


b) Vật nào sau đây là vật cách nhiệt?
	A. Thìa nhựa               
	B.Thìa nhôm                 
	C. Thìa sắt               
	D. Thìa inox


Câu 4 (1 điểm). Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: 
      A. Âm thanh chỉ truyền qua không khí nhưng không truyền qua chất rắn.
      B. Âm thanh không chỉ truyền qua không khí mà còn truyền qua chất rắn, chất lỏng.
      C. Âm thanh có thể truyền qua không khí, chất rắn nhưng không thể truyền qua chất lỏng.
      D. Âm thanh khi lan truyền ra xa nguồn phát, âm thanh sẽ yếu đi.
Câu 5 (1 điểm). Điền các từ (ánh sáng, sự sống, thực vật, con người, động vật) vào chỗ chấm cho hoàn chỉnh đoạn văn nêu vai trò của ánh sáng:
    “Ánh sáng rất cần cho (1) …………………….. của (2) …….……………….., 
(3)…………………….., (4)……………………… Hầu hết các hoạt động của động vật và con người đều cần (5)………………………….”                         
Câu 6 (1 điểm). Trong quá trình hô hấp, thực vật hấp thụ khí nào sau đây? 
	A. Khí các-bô-níc
	B. Khí ni-tơ

	C. Khí ô-xi
	C. Khí các-bô-níc và khí ô-xi


Câu 7 (1 điểm). Nối sự chuyển thể của nước ở cột A ứng với hiện tượng ở cột B cho thích hợp: 
	A (Sự chuyển thể của nước)
	
	B (Hiện tượng)

	 1. Thể rắn    Thể lỏng
	
	     a. Bay hơi

	         2. Thể lỏng  Thể khí
	
	     b. Nóng chảy

	 3. Thể khí    Thể lỏng
	
	     c. Ngưng tụ

	         4. Thể lỏng  Thể rắn
	
	     d. Đông đặc



Câu 8 (1 điểm). Vì sao em nghe được cô giáo giảng bài?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Câu 9 (1 điểm). Em hãy nêu một số cách bảo vệ không khí trong lành?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Câu 10 (1 điểm). Vì sao các nhà vườn trồng cây thanh long người ta lại thắp đèn vào ban đêm cho thanh long? 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
________________________________
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ĐÁP ÁN + BIỂU ĐIỂM
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2023-2024
MÔN: KHOA HỌC - LỚP 4

I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm)
	Câu
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7

	Đáp án
	D
	B
	a - B
b - A
	A - S
B - Đ
C - S
D - Đ
	(1) sự sống
(2) con người
(3) động vật
(4) thực vật
(5) ánh sáng
	C
	1 - b
2 - a
3 - c
4 - d 


	Điểm
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0



II. TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 8 (1 điểm).
Em nghe được tiếng cô giáo giảng vì cô giáo phát ra âm thanh, âm thanh đó truyền qua không khí đến tai em.
Câu 9 (1 điểm).  
Một số cách bảo vệ không khí trong lành:
- Đổ rác đúng nơi quy định.
- Tuyên truyền mọi người không xả rách bừa bãi.
- Trồng nhiều cây xanh.....
Câu 10 (1 điểm). 
Vì thanh long là một cây rất thích ánh nắng mặt trời, cụ thể là các cây thanh long trồng trong bóng râm thì cây không phát triển tốt, và không ra hoa. Ánh nắng mặt trời mỗi ngày chỉ giới hạn, do vậy mà đèn điện thắp vào ban đêm là tăng thêm sức nóng, làm cho cây thanh long phát triển tốt, và nó sẽ ra hoa.
__________________________________
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Đi ? m  Nh ? n xét c ? a giáo viên   ..................................................   ..................................................   ..................................................  GV coi KT   (Kí, ghi rõ h ?  tên)  GV ch ? m bài KT   (Kí, ghi rõ h ?  tên)  

  Khoanh vào ch ?   cái đ ? t trư ? c câu tr ?   l ? i đúng ho ? c làm theo yêu c ? u:   Câu 1 (1 đi ? m).  Nư ? c có tính ch ? t gì?     A. Không m à u, không m ù i, không v ị , ch ả y t ừ   cao xu ố ng th ấ p.   B. Không m à u, không m ù i, c ó   v ị , ch ả y t ừ   cao xu ố ng th ấ p ch ả y lan ra m ọ i ph í a.   C. Không m à u, không m ù i, không v ị , th ấ m qua m ộ t s ố   v ậ t v à   h ò a tan m ộ t s ố   ch ấ t.   D. Không m à u, không m ù i, không v ị , không c ó   h ì nh d ạ ng nh ấ t đ ị nh, ch ả y t ừ   cao  xu ố ng th ấ p ch ả y lan ra m ọ i ph í a, th ấ m qua m ộ t s ố   v ậ t v à   h ò a tan m ộ t s ố   ch ấ t.   Câu  2   (1 đi ? m) .  Không khí g ? m   nh ? ng thành ph ? n nào?     A. Khí ô - xi và khí các - bô - níc .                            B. Khí ô - xi và khí ni - tơ, khí các - bô - níc và các ch ? t khí khác.   C. Khí các - bô - níc, khí ni - tơ và các ch ? t khí khác.                           D. Khí ô - xi và hơi nư ? c.   Câu   3 (1 đi ? m).   a)  V ? t nào dư ? i đây là v ? t phát sáng?    

A. Cây c ? i  B. M ? t  Tr ? i.    C. T ? m kính.                D. Trái Đ ? t  

b )   V ? t nào sau đây là v ? t cách nhi ? t?  

A. Thìa nh ? a                         B.Thìa nhôm                           C. Thìa s ? t                 D. Thìa inox  

Câu 4  (1 đi ? m). Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô tr ? ng:           A. Âm thanh ch ?  truy ? n qua không khí nhưng không truy ? n qua ch ? t r ? n.          B. Âm thanh không ch ?  truy ? n qua không khí mà còn truy ? n qua ch ? t r ? n, ch ? t l ? ng.          C. Âm thanh có th ?  truy ? n qua  không khí, ch ? t r ? n nhưng không th ?  truy ? n qua ch ? t l ? ng.          D. Âm thanh khi lan truy ? n ra xa ngu ? n phát, âm thanh s ?  y ? u đi.   Câu 5 (1 đi ? m).  Đi ? n các t ?   (ánh sáng, s ?  s ? ng, th ? c v ? t, con ngư ? i, đ ? ng v ? t)   vào ch ?  ch ? m cho hoàn ch ? nh đo ? n văn nêu vai tr ò c ? a ánh sáng:        “Ánh sáng r ? t c ? n cho (1) …………………….. c ? a (2) …….………………..,   

